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LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẠY TỐT BẬC CAO ĐẲNG 9+4
                                                                                                                                                   NGUYỄN QUỲNH GIAO 
Tóm tắt
Đối tượng dự tuyển hệ cao đẳng nghề là HS tốt nghiệp trung học cơ sở. Thời gian đào tạo 4 năm, bao gồm 3 năm trung cấp nghề và 1 năm chuyển tiếp cao đẳng nghề. Tốt nghiệp được trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM cấp bằng Cao đẳng nghề chính quy.
Đối tượng dự tuyển hệ cao đẳng nghề thuộc độ tuổi thanh niên mới lớn, từ 14, 15 đến 18, là độ tuổi nằm giữa tuổi trẻ em và tuổi người lớn. Đây là lứa tuổi có tính phát triển khá phức tạp, nên đã có nhiều nghiên cứu nhằm đưa ra các định hướng giáo dục và đào tạo góp phần hoàn thiện nhân cách và chuẩn bị tích cực cho các em bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.
Các ngành đào tạo kèm mã ngành từ năm học 2015-2016: Điện tử Công nghiệp 401; Điện Công nghiệp 403; Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối 405; Lắp đặt thiết bị lạnh 407; Cắt gọt kim loại 409; Cơ Điện tử 411; Công nghệ Ô tô 413; Quản trị Mạng máy tính 418; Công nghệ May Veston 419; May thời trang 420; Tài chính doanh nghiệp 422; Kế toán doanh nghiệp 423; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 424; Công nghệ sinh học 425.
Bài viết dưới đây đề cập đến hai nội dung: một là tâm lý lứa tuổi thanh niên mới lớn và hai là phương pháp sư phạm trong giảng dạy bậc cao đẳng 9+4.

Từ khóa	 
Tâm lý lứa tuổi, cao đẳng nghề chính quy, tuổi thanh niên mới lớn, hoàn thiện nhân cách, thái độ học tập, quá trình nhận thức, giá trị đạo đức, thế giới quan, tính tự trọng.
Nội dung
A/ Tâm lý lứa tuổi thanh niên mới lớn
Hoạt động học tập của lứa tuổi học viên cao đẳng nghề 9+4 là hoạt động đặc thù. Ở các em đã hình thành những hứng thú học tập gắn liền với nghề nghiệp đã chọn, nên thái độ của các em đối với các môn học trở nên có chọn lựa và tính phân hóa trong hoạt động học tập thể hiện rõ nét.Tuy vậy, thái độ học tập ở nhiều em còn có nhược điểm là một mặt, các em rất tích cực học một số môn mà các em cho là quan trọng đối với nghề mình đã chọn, mặt khác các em lại xao lãng các môn học khác hoặc chỉ học để đạt được điểm trung bình. Do đó, giáo viên cần giúp các em đó hiểu được ý nghĩa và chức năng giáo dục cơ bản, toàn diện, tạo nền tảng vững chắc hình thành nhân sinh quan, thế giới quan khoa học của con người cho các em. Thái độ học tập có ý thức thúc đẩy sự phát triển tính chủ động của các quá trình nhận thức và năng lực điều khiển bản thân của học viên trong hoạt động học tập.
Đặc điểm của sự phát triển trí tuệ ở thanh niên mới lớn, tính chủ động được phát triển mạnh ở tất cả các quá trình nhận thức. Quan sát trở nên có mục đích, có hệ thống và toàn diện hơn. Quá trình quan sát đã chịu sự điều khiển của hệ thống tín hiệu thứ hai nhiều hơn và không tách khỏi tư duy ngôn ngữ. Tuy vậy, quan sát của các em cũng khó có hiệu quả nếu thiếu sự chỉ đạo, định hướng của giáo viên. Giáo viên cần quan tâm để định hướng quan sát của các em và một nhiệm vụ nhất định, không vội vàng kết luận khi chưa tích lũy đầy đủ các sự kiện. Ở tuổi này, ghi nhớ có chủ định giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động trí tuệ, đồng thời vai trò của ghi nhớ logic trừu tượng, ghi nhớ ý nghĩa ngày một tăng rõ rệt, các em sử dụng tốt hơn các phương pháp ghi nhớ, tóm tắt ý chính, so sánh, đối chiếu. Đặc biệt, các em tạo được tâm thế phân hóa trong ghi nhớ. Các em phân biệt tài liệu nào cần nhớ từng chữ, cái gì hiểu mà không cần nhớ.  Bên cạnh đó, một số em còn ghi nhớ kiểu đại khái, chung chung hoặc chủ quan vào trí nhớ của mình mà đánh giá thấp việc ôn tập tài liệu. Do cấu trúc của não phức tạp và chức năng của não phát triển, do sự phát triển của các quá trình nhận thức nói chung, do ảnh hưởng của hoạt động học tập mà hoạt động tư duy có thay đổi quan trọng. Đó là sự phát triển mạnh của tư duy hình thức. Các em có khả năng tư duy lý luận, tư duy trừu tượng một cách độc lập sáng tạo trong những đối tượng quen thuộc hoặc chưa quen thuộc. Tư duy của các em nhất quán hơn, chặt chẽ hơn và có căn cứ hơn, có thể sử dụng vật liệu là những khái niệm khoa học , trí thức dưới dạng thuật ngữ, mệnh đề… để tư duy thoát ly với vật chất. Sự phát triển mạnh của tư duy lý luận liên quan chặt chẽ đến tư duy sáng tạo. Nhờ khả năng khái quát, thanh niên có thể tự mình phát hiện ra cái mới. Với các em, điều quan trọng là cách thức giải quyết các vấn đề được đặt ra chứ không phải là loại vấn đề nào được giải quyết.  Các em có xu hướng đánh giá cao các bạn thông minh và những thầy cô có phương pháp giảng dạy tích cực, tôn trọng những suy nghĩ độc lập của học viên, phê phán sự gò ép, máy móc trong phương pháp sư phạm. Đồng thời, tính phê phán của tư duy cũng phát triển. Các em có khả năng đánh giá và tự đánh giá nhiều mối quan hệ, những sự vật, hiện tượng xung quanh theo những thang giá trị đã được xác lập. Những đặc điểm đó tạo điều kiện cho các em thực hiện được các thao tác tư duy toán học phức tạp, phân tích nội dung cơ bản của các khái niệm trừu tượng, nắm bắt mối quan hệ nhân - quả trong tự nhiên và xã hội… Đó là cơ sở hình thành nên thế giới quan, nhiều thang giá trị mới. Tuy vậy, hiện nay số các em đạt tới mức tư duy đặc trưng cho lứa tuổi như trên còn chưa nhiều. Nhiều khi các em chưa chú ý phát huy hết năng lực độc lập suy nghĩ của bản thân, kết luận vội vàng, cảm tính… Vì vậy, việc giúp các em phát triển nhận thức là một nhiệm vụ quan trọng của người giáo viên. Như vậy, ở tuổi học viên cao đẳng nghề, những đặc điểm của con người về mặt trí tuệ thông thường đã được hình thành và chúng vẫn còn được tiếp tục hoàn thiện. Theo kết quả thu được từ khảo sát thực tiễn về sở thích của lứa tuổi chưa thành niên:
	TT
	SỞ THÍCH
	SỐ LƯỢNG
	TỶ LỆ %

	1
	Hút thuốc lá
	54
	54

	2
	Chơi games
	64
	64

	3
	Ẩu đả
	25
	25

	4
	Rượu chè
	24
	24

	5
	Cờ bạc
	29
	29

	6
	Ma túy
	13
	13

	7
	Không có những sở thích nêu trên
	8
	8



Bảng số liệu trên cho thấy người chưa thành niên rất dễ nhiễm những thói hư tật xấu. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp các em chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các lối sống của bạn bè như tụ tập, ăn uống ở các hàng quán, chơi các trò chơi ăn tiền, chơi trò chơi điện tử cảm giác mạnh… Những trò chơi giải trí tiêu khiển này đòi hỏi phải tiêu tốn rất nhiều tiền, trong đó bản thân các em chưa có khả năng kiếm tiền. Vì vậy, các em phải tìm mọi cách “xoay xở” kể cả việc thực hiện hành vi phạm tội nhằm có tiền để thỏa mãn những nhu cầu tiêu cực trên. Trong mối quan hệ gia đình, cùng với sự trưởng thành nhiều mặt, quan hệ dựa dẫm, phụ thuộc vào cha mẹ dần dần được thay thế bằng quan hệ bình đẳng, tự lập. Trong hoàn cảnh giao tiếp tự do, rỗi rãi trong tiêu khiển, trong việc phát triển nhu cầu, sở thích, các em hướng về bạn bè nhiều hơn là về cha mẹ. Nhưng khi bàn đến những giá trị sâu sắc hơn như thế giới quan, những giá trị đạo đức thì ảnh hưởng của cha mẹ lại mạnh hơn rõ rệt. Mối quan hệ của các em với cha mẹ có nhiều thay đổi. Một đặc điểm phổ biến của tuổi này là tâm lý muốn mình làm người lớn, coi mình là người lớn. Các em không còn thích làm nũng, không quấn quýt, đòi được thức khuya, ăn mặc sinh hoạt theo ý thích. Đôi lúc chúng cảm thấy thất vọng, ấm ức vì cho rằng cha mẹ chưa nhận thấy chúng đã lớn, vẫn coi chúng là trẻ con, chúng thấy cha mẹ không cho chúng thể hiện được những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của mình. Do đó, chúng không còn tâm sự với cha mẹ nhiều như hồi còn bé. Cha mẹ có thể cảm nhận được những thay đổi ấy nơi con mình. Và nếu như cha mẹ không hiểu, thông cảm và có cách cư xử hợp lý, lo lắng thái quá dễ dẫn đến nhưng phản ứng quá mạnh. Cuối cùng, khoảng cách thế hệ ngày càng xa, con cái không còn hỏi ý kiến cha mẹ nữa. Chúng không đủ tin tưởng và tự tin khi chia sẻ với cha mẹ cuộc sống của mình. Còn cha mẹ sẽ thấy lo lắng, bất lực, bực tức và cho rằng mình đã thất bại trong việc giáo dục con cái. Trước tình hình đó, thanh niên phản ứng lại bằng cách im lặng _không tâm sự, không hỏi han, không thích sinh hoạt chung với gia đình, đôi lúc cãi bướng hoặc làm trái lời cha mẹ… Còn cha mẹ từ nỗi lo âu ấy, họ đi tìm những phương pháp giáo dục mới, nửa năn nỉ, nửa dọa nạt, ngăn cấm, thay đổi các thói quen, nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của con, quản lý chúng bằng những hình phạt… Khi tất cả những biện pháp ấy đều vô ích, cha mẹ căng thẳng, buồn bã và một là cũng im lặng với con, hai là giận dữ hơn trước, ba là thả nổi chúng. Thực tế, để có thể làm chủ tình hình, cha mẹ nên để con cái có những khu vực riêng tư của chúng, không nên dồn ép nhưng cũng nên cho con biết rằng cha mẹ luôn bên con bất cứ khi nào con cần, sẵn sàng trao dổi với con mọi việc, luôn sẵn sàng là bạn của con. Đời sống tình cảm của học viên cao đẳng nghề rất phong phú. Đặc biệt  được thể hiện rõ nhất trong tình bạn của các em, vì đây là lứa tuổi mà những hình thức đối xử có lựa chọn đối với mọi người trở nên sâu sắc và mặn nồng. Ở lứa tuổi này nhu cầu về tình bạn, tâm tình cá nhân được tăng lên rõ rệt. Tình bạn sâu sắc đã được thể hiện bắt đầu từ tuổi thiếu niên, nhưng sang tuổi này tình bạn của các em trở nên sâu sắc hơn nhiều. Các em có yêu cầu cao hơn đối với tình bạn: yêu cầu sự chân thật, lòng vị tha, sự tin tưởng,tôn trọng lẫn nhau, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau. Trong quan hệ với bạn, các em cũng nhạy cảm hơn, không chỉ có khả năng xúc cảm chân tình, mà còn có khả năng đáp ứng lại xúc cảm của người khác. Tình bạn lứa tuổi này rất bền vững. Tình bạn ở lứa tuổi này có thể vượt qua mọi thử thách và có thể kéo dài suốt cuộc đời. Ở lứa tuổi 15, 16 nam nữ thanh niên đều coi tình bạn là những mối quan hệ quan trọng nhất của con người. Bên cạnh tính bền vững, tình bạn của các em còn mang tính xúc cảm cao. Các em thường lý tưởng hóa tình bạn. Các em nghĩ về bạn thường với điều mình mong muốn ở bạn hơn là thực tế. Sự quyến luyến mạnh mẽ về mặt cảm xúc khiến các em ít nhận thấy những đặc điểm thực tế ở bạn. Ở thanh niên mới lớn, sự khác biệt giữa các cá nhân trong tình bạn rất rõ nét. Một điều cần chú ý nữa là ở thanh niên mới lớn, quan hệ giữa thanh niên nam nữ tích cực hóa một cách rõ rệt. Phạm vi quan hệ bạn bè được mở rộng. Bên cạnh các nhóm thuần nhất, có khá nhiều nhóm pha trộn. Do vậy, nhu cầu về tình bạn với các bạn khác giới được tăng cường. Và ở một số em đã xuất hiện những lôi cuốn đầu tiên khá mạnh mẽ, xuất hiện nhu cầu chân chính về tình yêu và tình cảm sâu sắc. Tình yêu nam nữ, một loại tình cảm rất đặc trưng, bắt đầu xuất hiện ở độ tuổi này. Dễ quan sát thấy những biểu hiện của sự phải lòng, thậm chí có sự xuất hiện những mối tình đầu đầy lãng mạn. Những biểu hiện của loại tình cảm này nhìn chung rất phức tạp, không đồng đều. Theo những nghiên cứu về giới tính, người ta thấy rằng các em gái bộc lộ sớm hơn các em trai, ít lúng túng hơn và cũng thường gặp ít những xung đột hơn, trong khi ở các em trai biểu hiện của tình cảm khác giới này thường thể hiện sự khó khăn, lúng túng. Sự không đồng đều còn thể hiện ở chỗ trong khi một số em bộc lộ mạnh mẽ nhu cầu đối với người khác giới thì nhiều em khác vẫn tỏ ra thờ ơ, bình chân như vại. Điều này không chỉ phụ thuộc vào yếu tố phát dục, trưởng thành mà còn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch đường đời của mỗi cá nhân, phụ thuộc vào điều kiện giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Một điều rất rõ mà khoa học và thực tiễn cuộc sống đã khẳng định là ở độ tuổi này, sự chín muồi về sinh lý, về tình dục đã đi trước một bước, còn sự trưởng thành về tâm lý, về xã hội, kinh nghiệm sống chậm hơn nhiều. Bởi vậy, những điều kiện cần và đủ cho việc đi vào cuộc sống tình yêu nam nữ ở độ tuổi này chưa được hội tụ. Đó cũng là lý do chủ yếu giải thích tại sao nhiều mối tình đầu ở giai đoạn này dễ bị tan vỡ, dễ bị trở thành bi kịch. Trong điều kiện gia đình, nhà trường và xã hội là những môi trường tốt, lành mạnh, trong sáng, những biểu hiện của tình yêu nam - nữ ban đầu ở độ tuổi đầu thành niên thường trở thành những kỷ niệm đẹp, một sự tập dượt nhẹ nhàng cho một mối tình đằm thắm, sâu sắc sau này trong cuộc sống của họ. Bên cạnh đó, ở các em cũng bắt đầu lộ rõ hơn nhiều tình cảm đạo đức như khâm phục, kính trọng những con người dũng cảm, kiên cường, coi trọng những giá trị đạo đức cũng như lương tâm. Các em có mong muốn làm được một điều gì đó mang lại lợi ích cho mỗi người, thể hiện sức mạnh thanh xuân của mình. Những tình cảm cao đẹp khác về trí tuệ, thẩm mỹ cũng được hình thành một cách khá sâu sắc. Nhiều em say mê văn học nghệ thuật hoặc những môn khoa học khác nhau và phấn đấu vì nó một cách không mệt mỏi. Sự phát triển mạnh của tính tự trọng tức khả năng tự đánh giá có tính khái quát, thể hiện sự chấp nhận hay không chấp nhận bản thân với tư cách là một nhân cách. Biểu hiện cụ thể của nó là cá nhân không coi mình tồi hơn hay kém hơn những người khác. Cá nhân có thái độ tích cực với bản thân mình, tự hành động như một nhân cách đã phát triển. Trái với tính tự trọng là luôn xem thường mình, không tin ở mình, tự hạ thấp mình. Các em thường không chịu được sự xúc phạm của người khác với mình. Chỉ một câu nói hay hành động của người khác mà các em cho là có ý xúc phạm mình cũng có thể là nguyên nhân gây xung đột, ẩu đả ở lứa tuổi này. Trong xu hướng phát triển, tính tự trọng có hai chiều hướng. Tính tự trọng cao thể hiện ở chỗ đánh giá mình không thấp hơn người khác, có thái độ tích cực, đúng mực đối với bản thân và biết bảo vệ nhân cách của mình một cách phù hợp trong mọi hoàn cảnh. Tính tự trọng thấp là luôn luôn không hài lòng, tự xem thường mình, không tin vào sức lực, khả năng của bản thân. Sự tự trọng thấp làm cho biểu tượng của con người về bản thân trở nên mâu thuẫn. Những cá nhân có tự trong thấp thường khó khăn trong giao tiếp và thường tìm cách che dấu mình dưới nhiều biểu hiện khác nhau. Điều này làm cản trở sự phát triển của nhân cách. Lòng tự trọng được các em thể hiện trong cả hành động thường ngày, trong cư xử, trong thực hiện các hành vi giao tiếp xã hội, và đặc biệt trong nhật ký, nơi các em thể hiện rất rõ suy nghĩ, tình cảm của mình. 
B/ Phương pháp sư phạm trong giảng dạy bậc cao đẳng 9+4
 Mô hình giáo dục và đào tạo “Dạy ít – Học nhiều”   có thể thực hiện bằng cách giao cho học viên hoặc nhóm học viên những đơn vị kiến thức để họ giải quyết và lần lượt trình bày trước lớp. Thầy cô giáo sẽ phải vừa hướng dẫn vừa cùng học với học viên, định hình một môi trường giáo dục đặc sắc. Kiểu học vẹt, học đối phó của học viên và cách giảng dạy theo lối “độc diễn” của thầy cô giáo sẽ phải loại bỏ. 
Ngoài ra, học viên cũng có thêm nhiều cơ hội học tập và rèn luyện kỹ năng các loại để phát triển tư duy, tính cách và những tố chất để có thể thành công trong tương lai. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để học viên biến tư duy của mình thành sản phẩm thực sự. Với những hoạt động như vậy, học viên đã thực sự được học nhiều hơn. Mô hình giáo dục và đào tạo “Dạy ít – Học nhiều” được thực hiện từng bước một chứ không phải là một bước chuyển đột ngột. 
[image: ]Theo mô hình này, nhà trường có thể thiết kế các phòng học đặc biệt phù hợp với cả hoạt động tập thể, hoạt động nhóm. Bên cạnh đó, thầy cô giáo phải cập nhật những kiểu diễn đạt hay cách ghi nhớ từ tri thức nhân loại nhằm giúp học viên học tập tốt. Chẳng hạn, khi cần áp dụng công thức định luật Ôm cho đoạn mạch R,  chúng ta hãy xem các nước tiên tiến đã sử dụng tam giác ghi nhớ giúp học viên có thể dễ dàng viết các công thức liên quan.

Thách thức lớn nhất đối với mô hình giáo dục và đào tạo “Dạy ít – Học nhiều” là sự quan ngại về khả năng nghiên cứu và tự học của học viên. Để thực hiện thành công mô hình giáo dục và đào tạo “Dạy ít – Học nhiều”, mọi người phải hiểu rằng học tập tích cực là một mô hình học tập vô cùng khác biệt. Một người học tích cực là người dành toàn tâm toàn ý cho việc học tập, càng tích cực bao nhiêu thì chất lượng học tập càng tăng bấy nhiêu.
Theo kiểu giáo dục truyền thống, thầy cô giáo cung cấp thông tin và kiến thức để học viên học thuộc và “nhai đi nhai lại”. Theo mô hình giáo dục và đào tạo “Dạy ít – Học nhiều”, thầy cô giáo phải là người chủ động trong quá trình học; thầy cô giáo chỉ đóng vai trò hướng dẫn, khuyến khích và hỗ trợ.  
Song song đó, vai trò của thầy cô giáo cũng sẽ thay đổi. thầy cô giáo chỉ là người hướng dẫn, là người tạo ra một kịch bản cho môi trường giáo dục trong đó, học viên hợp tác với nhau để giải quyết vấn để mà thầy cô giáo đặt ra cho họ. Thầy cô giáo sẽ là người cùng học tập với thầy cô giáo chứ không còn là người cung cấp lời giải.  
[bookmark: _GoBack]C/ Kết luận
	

	


 Sau khi tìm hiểu một số nội dung chi tiết xoay quanh sự phát triển tâm lý, nhân cách của các em, chúng ta có thể đưa ra một số kết luận, đây là giai đoạn phát triển khá ổn định về thể chất và tâm lý. Tuy nhiên, ở giai đoạn này nhiều biểu hiện tâm lý mới được hình thành và phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển nhân cách nói chung của các em, muốn tự khẳng định mình. Trước những đặc điểm phát triển tâm lý ấy, gia đình, nhà trường và xã hội phải tiến hành những hình thức giáo dục đặc biệt, nhằm theo dõi, định hướng sự hình thành và phát triển nhân cách của các em, đảm bảo cho các em có một nhân cách tích cực, cống hiến cho sự tiến bộ của xã hội. Gia đình, nhà trường và xã hội cần tôn trọng các đặc điểm lứa tuổi của các em, quan tâm, chú ý đến những nét tâm lý nổi bật để có cách cư xử mềm mỏng, hợp lý mà vẫn có tác dụng giáo dục lớn, tránh thái độ coi thường, xúc phạm tự ý thức, tự trọng của các em, khiến chúng mất tin tưởng vào người lớn, đi đến chống đối, đi ngược lại những chuẩn mực xã hội có những hành vi tiêu cực như tự hủy hoại bản thân, bỏ nhà ra đi, phạm pháp, tham gia vào các tệ nạn xã hội….
Mô hình giáo dục và đào tạo “Dạy ít – Học nhiều”  không chỉ là mô hình thay đổi về phương pháp dạy học mà còn là mô hình hoàn toàn phù hợp  trong giáo dục và đào tạo các lớp nghề 9+ tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh với xu hướng hội nhập quốc tế, đặc biệt đối với khu vực các nước ASEAN.   
                                         
                                     -HẾT-
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